TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN 


Bộ môn:  CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:





· Tiếng Việt:   ĐĂNG KIỂM VÀ QUẢN LÝ TÀU CÁ
· Tiếng Anh:   FISHING VESSEL REGISTATION AND MANAGMENT




Mã học phần: FIT364



Số tín chỉ:

3
Đào tạo trình độ:


Đại học




Học phần tiên quyết:
Tàu thuyền nghề cá
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý tàu cá, hệ thống tổ chức quản lý tàu cá, công tác đăng kiểm, nghiệp vụ đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá, quản lý tàu cá, nhằm giúp người học vận dụng vào nghiệp vụ chuyên môn và công tác quản lý.
3. Mục tiêu:

Giúp người học phát triển kiến thức nền tảng và những kỹ năng về công tác quản lý tàu cá, nghiệp vụ đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá vận dụng linh hoạt vào thực tế công tác quản lý nghề cá.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Nắm được hệ thống tổ chức quản lý tàu cá và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý tàu cá ở Việt Nam

b) Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định của Nhà nước trong công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá và hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm
 
c) Nắm được các thủ tục đăng ký tàu cá, nghiệp vụ làm giấy tờ, số sách đăng ký đối với tàu cá, thuyền viên tàu cá. 

d) Phân tích thực trạng công tác đăng kiểm và quản lý tàu cá ở Việt Nam

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1           
1.2


	Tổ chức quản lý tàu cá

Hệ thống tổ chức quản lý tàu cá ở Việt Nam

Các quy định pháp luật, tiêu chuẩn phục vụ cho công tác quản lý tàu cá
	a, b

	6
	0

	2

2.1

2.2
	Quản lý hoạt động tàu cá

Văn bản quy định quản lý vùng hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam
	a, b
	12
	0

	3

3.1

3.2
	Công tác đăng kiểm tàu cá

Nghiệp vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá

Nghiệp vụ cấp giấy tờ đăng kiểm
	a, b, c
	12
	

	4
4.1

4.2

4.3
	Công tác đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá
Nghiệp vụ đăng ký và cấp chứng nhận đăng ký tàu cá

Quy trình đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá
Thự trạng công tác quản lý tàu cá ở Việt Nam
	a, c, d
	15
	


6. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Nhuận
	Bài giảng đăng kiểm và quản lý tàu cá
	2019
	Lưu hành nội bộ
	- Giảng viên
	X
	

	2
	Chính Phủ
	Luật Thủy sản 2017
	2017
	Chính Phủ
	Internet, Giảng viên
	
	X 

	3
	Chính Phủ
	Nghị Định 26/2019/NĐ-CP
	2019
	Chính Phủ
	Internet, Giảng viên
	
	X

	4
	Bộ NN&PTNT
	Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT
	2018
	Bộ NN&PTNT
	Internet, Giảng viên
	
	X

	5
	Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ban kỹ thuật Tiêu chuẩnTCVN/TC8 - "Đóng tàu và công trình biển"
	TCVN 6718:2000
Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển (Tàu có chiều dài trên 20m)
	2000
	Bộ khoa học-Công nghệ và Môi trường
	- Giáo viên

- http://thuvienphapluat.vn
	
	X

	6
	Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ban kỹ thuật Tiêu chuẩnTCVN/TC8 - "Đóng tàu và công trình biển"
	TCVN 7111:2002
Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển (Tàu có chiều dài dưới 20m)
	2002
	Bộ khoa học-Công nghệ và Môi trường
	- Giáo viên

- http://thuvienphapluat.vn
	
	X

	Và một số văn bản liên quan khác.


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c
	20

	2
	Thực hành nghiệp vụ
	a, b, c, d
	20

	2
	Chuyên cần/thái độ
	d
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d
	50




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)

VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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